
STT Họ và tên
Giới 

tính
Tên doanh nghiệp

Điểm thi

 cuối 

khóa

Số chứng chỉ

1 Nguyễn Văn Trí Nam PHUOC ANH CO., LTD 8/10 143/2013/VASEP.PRO

2 Lê Thúy Duy Nữ PHUOC ANH CO., LTD 9/10 144/2013/VASEP.PRO

3 Thái Thị Mỹ Trang Nữ PHUOC ANH CO., LTD 6/10 145/2013/VASEP.PRO

4 Đặng Thị Quế Chi Nữ EDC-HD 8/10 146/2013/VASEP.PRO

5 Nguyễn Hoài An Nam EWOS VIETNAM 8/10 147/2013/VASEP.PRO

6 Lý Thành Tây Nam EWOS VIETNAM 8/10 148/2013/VASEP.PRO

7 Trần Nguyễn Diễm Tú Nữ EWOS VIETNAM 8/10 149/2013/VASEP.PRO

8 Huỳnh Công Minh Nam EWOS VIETNAM 7/10 150/2013/VASEP.PRO

9 Nguyễn Hồng Ngọc Trân Nữ EWOS VIETNAM 8/10 151/2013/VASEP.PRO

10 Dương Thành Thi Nam EWOS VIETNAM 8/10 152/2013/VASEP.PRO

11 Mai Anh Nhựt Nam EWOS VIETNAM 6/10 153/2013/VASEP.PRO

12 Thạch Lan Sa Ông EWOS VIETNAM 6/10 154/2013/VASEP.PRO

13 Nguyễn Thùy Ngân Nữ CASEAMEX 7/10 155/2013/VASEP.PRO

14 Nguyễn Mộng Cầm Nữ CASEAMEX 7/10 156/2013/VASEP.PRO

15 Withichai Thanthilarak Nam

C.P.VIETNAM CORPORATION - 

AQUA FEED PRODUCTION & 

BUSSINESS BRANCH

8/10 157/2013/VASEP.PRO

DANH SÁCH HỌC VIÊN
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16 Trần Xuân Thành Nam

C.P.VIETNAM CORPORATION - 

AQUA FEED PRODUCTION & 

BUSSINESS BRANCH

8/10 158/2013/VASEP.PRO

17 Vi Sơn Nguyệt Nam DACHAN VN 6/10 160/2013/VASEP.PRO

18 Nguyễn Đức Nhiều Nam NTACO CORP. 8/10 161/2013/VASEP.PRO

19 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ NTACO CORP. 7/10 162/2013/VASEP.PRO

20 Sarin Daungpratheepruang Nam

C.P.VIETNAM CORPORATION - 

AQUA FEED PRODUCTION & 

BUSSINESS BRANCH

7/10 163/2013/VASEP.PRO

21 Nguyễn Ngọc Dũng Nam

C.P.VIETNAM CORPORATION - 

AQUA FEED PRODUCTION & 

BUSSINESS BRANCH

7/10 164/2013/VASEP.PRO

22 Tạ Hoàng Khả Nam

C.P.VIETNAM CORPORATION - 

AQUA FEED PRODUCTION & 

BUSSINESS BRANCH

8/10 165/2013/VASEP.PRO

23 Phạm Công Thành Nam PHARMAQ VIETNAM 5/10 166/2013/VASEP.PRO

24 Trương Thanh Dũng Nam PHARMAQ VIETNAM 6/10 167/2013/VASEP.PRO

25 Nguyễn Quang Khánh Nam PHARMAQ VIETNAM 8/10 168/2013/VASEP.PRO

26 Dương Văn Nhí Nam PHARMAQ VIETNAM 8/10 169/2013/VASEP.PRO

27 Nguyễn Ngọc Khang Nam
VIET PHU FOOD & FISH 

CORPORATION
6/10 171/2013/VASEP.PRO

28 Võ Quốc Khánh Nam
VIET PHU FOOD & FISH 

CORPORATION
6/10 172/2013/VASEP.PRO

29 Nguyễn Hữu Phước Nam
VIET PHU FOOD & FISH 

CORPORATION
5/10 173/2013/VASEP.PRO

30 Phạm Thiên Thư Nam
VIET PHU FOOD & FISH 

CORPORATION
7/10 174/2013/VASEP.PRO

31 Trương Ngọc Ánh Linh Nữ
VIET PHU FOOD & FISH 

CORPORATION
8/10 175/2013/VASEP.PRO

32 Nguyễn Dương Thùy Liên Nữ
VIET PHU FOOD & FISH 

CORPORATION
7/10 176/2013/VASEP.PRO

33 Võ Thị Thanh Huyền Nữ THUFICO 8/10 177/2013/VASEP.PRO

34 Trần Ngọc Hòa Nam THUFICO 8/10 178/2013/VASEP.PRO

35 Trần Văn Phong Nam THUFICO 6/10 179/2013/VASEP.PRO

36 Trần Minh Vũ Nam THUFICO 5/10 180/2013/VASEP.PRO



37 Nguyễn Thị Mỹ Ngân Nữ TG CORP. 7/10 181/2013/VASEP.PRO

38 Võ Văn Thanh Tuấn Nam TG CORP. 7/10 182/2013/VASEP.PRO

39 Ngô Tuấn Tú Nam TG CORP. 6/10 183/2013/VASEP.PRO

40 Nguyễn Hữu Thi Nam TG CORP. 5/10 184/2013/VASEP.PRO

41 Trần Thị Phương Thảo Nữ TG CORP. 7/10 185/2013/VASEP.PRO

42 Trần Văn Thả Nam CL - FISH CORP. 7/10 186/2013/VASEP.PRO

43 Lê Huy Cường Nam CÁ NHÂN 7/10 187/2013/VASEP.PRO

44 Trịnh Thanh Nhân Nam
SOC TRANG COMMUNITY 

COLLEGE
7/10 188/2013/VASEP.PRO

45 Nguyễn Thị Như Nữ
SOC TRANG COMMUNITY 

COLLEGE
7/10 189/2013/VASEP.PRO

46 Nguyễn Phương Linh Nữ
SOC TRANG COMMUNITY 

COLLEGE
8/10 190/2013/VASEP.PRO

47 Thanh Thị Kim Huệ Nữ HUNGCA CO. 8/10 191/2013/VASEP.PRO

48 Huỳnh Minh Huân Nam HUNGCA CO. 7/10 192/2013/VASEP.PRO

49 Phan Thị Hồng Nhung Nữ DENTI CO.,LTD 7/10 193/2013/VASEP.PRO

50 Lê Thượng Khởi Nam VCB 7/10 194/2013/VASEP.PRO

51 Cao Quốc Liêm Nam
INTERTEK VIETNAM LTD, CO. 

CANTHO BRANCH
8/10 226/2013/VASEP.PRO

52 Nguyễn Thị Nghiêm Nữ CAN THO UNIVERSITY 5/10 216/2013/VASEP.PRO

53 Nguyễn Thị Thanh Nữ VASEP.PRO 5/10 217/2013/VASEP.PRO

54 Nguyễn Thu Hiền Nữ VASEP.PRO 6/10 218/2013/VASEP.PRO

55 Lê Đình Sơn DACHAN VN 8/10 230/2013/VASEP.PRO

56 Nguyễn Thị Thúy Kiều PHARMAQ VIETNAM 7/10 231/2013/VASEP.PRO

57 Thái Phạm Tuyết Phương CÁ NHÂN 7/10 232/2013/VASEP.PRO


